
STT Hình thức Chủ đề Số câu Phân bố điểm Điểm Thời gian

1 Unit 5, 6 2 0.25 /câu 0.5

2 Unit 5, 6 2 0.25 /câu 0.5

3 Từ đồng nghĩa Unit 5, 6 2 0.25 /câu 0.5

4 Từ trái nghĩa Unit 5, 6 2 0.25 /câu 0.5

5 Từ vựng Unit 5, 6 5 0.25 /câu 1.25

6 will - be going to Unit 5, 6 1 0.25 /câu 0.25

7 relative pronouns Unit 5, 6 1 0.25 /câu 0.25

8 prepositions Unit 5, 6 1 0.25 /câu 0.25

9 collocations Unit 5, 6 1 0.25 /câu 0.25

10 Prefixes Unit 5, 6 1 0.25 /câu 0.25

11 Đối thoại Unit 5, 6 2 0.25 /câu 0.5

12 Unit 5, 6 4 0.25 /câu 1

Câu điều kiện loại 1 2 0.25 /câu 0.5

Câu điều kiện loại 2 2 0.25 /câu 0.5

14 to V, Ving, Vo (từ cho sẵn) 4 0.25 /câu 1

15 Mệnh đề quan hệ 2 0.25 /câu 0.5

16 Past perfect - Past simple (After/ By the time) 2 0.25 /câu 0.5

17 Unit 5, 6 4 0.25 /câu 1
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13 Chia thì câu điều kiện
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